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DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Đính kèm Công văn số                          /QĐ-STP-BTTP ngày       tháng 11 năm 2018 của Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh)

	STT
	Họ và tên
	Ngày được bổ nhiệm giám định viên tư pháp
	Đơn vị giám định/Nơi công tác
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực Giám định: Pháp y

	1. 
	Phan Văn Hiếu
	18/8/2004
	Trung tâm Pháp y TP. Hồ Chí Minh
	Giám đốc Trung tâm

	2. 
	Mai Quang Trường
	18/8/2004
	-nt-
	

	3. 
	Nguyễn Viết Doanh
	23/3/2016
	-nt-
	

	4. 
	Đặng Mai Anh Tuấn
	25/8/2016
	-nt-
	

	5. 
	Lê Thị Thanh Phương
	25/8/2016
	-nt-
	

	6. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	7. 
	Đinh Nguyễn Thiên Kim
	29/5/2009
	-nt-
	Cố vấn

	8. 
	Hoàng Xuân Đỉnh
	05/3/2012
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	9. 
	Nguyễn Thị Ngọc Lệ
	29/5/2009
	-nt-
	Chuyển công tác

	10. 
	Phạm Việt Thanh
	18/8/2004
	Sở Y tế
	Đã nghỉ hưu

	11. 
	Trịnh Đình Thắng
	29/5/2009
	Bệnh viện Nhân dân 115
	Chuyển công tác

	12. 
	Nguyễn Đình Phú
	29/5/2009
	-nt-
	

	13. 
	Nguyễn Hữu Minh
	29/5/2009
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	14. 
	Lê Thành Phương
	29/5/2009
	Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
	

	15. 
	Võ Văn Thành
	18/8/2004
	-nt-
	

	16. 
	Nguyễn Văn Quang
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	17. 
	Bùi Văn Đức
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	18. 
	Võ Thành Phụng
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	19. 
	Nguyễn Cao Cương
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	20. 
	Lê Văn Nghĩa
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	21. 
	Lê Thị Thu Hà
	18/8/2004
	Bệnh viện Từ Dũ
	

	22. 
	Châu Thị Xuân Cẩm
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	23. 
	Nguyễn Bích Hải
	18/8/2004
	-nt-
	Chuyển công tác

	24. 
	Vũ Anh Lê
	18/8/2004
	Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh
	Đã nghỉ hưu

	25. 
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	18/8/2004
	Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh
	Đã nghỉ hưu

	26. 
	Trần Vĩnh Hưng
	18/8/2004
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức
	Chuyển công tác

	II. Lĩnh vực Giám định: Kỹ thuật hình sự

	27. 
	Nguyễn Hồng Quang
	29/8/2006
	Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh
	Đã nghỉ hưu

	28. 
	Lê Trung Thành
	04/11/1995
	-nt-
	

	29. 
	Trần Thành Định
	04/11/1995
	-nt-
	

	30. 
	Phạm Văn Trọng
	04/11/1995
	-nt-
	

	31. 
	Phạm Xuân Liên
	04/11/1995
	-nt-
	

	32. 
	Đinh Viết Thanh
	04/11/1995
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	33. 
	Tạ Đông Hải
	04/11/1995
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	34. 
	Phan Hoàng Trạc
	21/6/2000
	-nt-
	

	35. 
	Nguyễn Thị Nam Phương
	29/8/2006
	-nt-
	

	36. 
	Phan Thị Thanh Huyền
	29/8/2006
	-nt-
	

	37. 
	Đặng Văn Bình
	13/3/2008
	-nt-
	

	38. 
	Lê Quốc Dũng
	13/3/2008
	-nt-
	

	39. 
	Lê Quang Ngọc
	13/3/2008
	-nt-
	

	40. 
	Nguyễn Thị Hoa
	13/3/2008
	-nt-
	

	41. 
	Nguyễn Châu Vinh
	13/3/2008
	-nt-
	

	42. 
	Ninh Thị Bích Nga
	13/3/2008
	-nt-
	

	43. 
	Phạm Thanh Hải
	14/12/2010
	-nt-
	

	44. 
	Võ Anh Tuấn
	14/12/2010
	-nt-
	

	45. 
	Nguyễn Xuân Sang
	16/01/2012
	-nt-
	

	46. 
	Nguyễn Văn Hòa Bình
	14/3/2013
	-nt-
	

	47. 
	Nguyễn Lê Hoàng Anh
	14/3/2013
	-nt-
	

	48. 
	Hà Thanh Hải
	14/3/2013
	-nt-
	

	49. 
	Nguyễn Thanh Xuân
	12/8/2015
	-nt-
	

	50. 
	Phan Duy Tân
	12/8/2015
	-nt-
	

	51. 
	Khưu Hoàng Minh
	12/8/2015
	-nt-
	

	52. 
	Trần Văn Tài
	12/8/2015
	-nt-
	

	53. 
	Lê Đình Nguyễn
	12/8/2015
	-nt-
	

	54. 
	Trần Thị Thúy
	12/8/2015
	-nt-
	

	55. 
	Nguyễn Mạnh Cường
	12/8/2015
	-nt-
	

	56. 
	Trần Đình Hải
	12/8/2015
	-nt-
	

	57. 
	Lê Thị Hằng
	12/8/2015
	-nt-
	

	58. 
	Phan Tấn Quốc
	12/8/2015
	-nt-
	

	59. 
	Lê Tấn Đức
	12/8/2015
	-nt-
	

	60. 
	Dư Xuân Quan
	01/02/2016
	-nt-
	

	61. 
	Huỳnh Thanh Thảo
	01/02/2016
	-nt-
	

	62. 
	Nguyễn Văn Trở
	28/3/2017
	-nt-
	

	63. 
	Ngô Minh Thành
	16/6/2017
	-nt-
	

	64. 
	Nguyễn Tôn Hoàng Thy
	16/5/2018
	-nt-
	

	65. 
	Hồ Thanh Phong
	19/9/2018
	-nt-
	

	III. Lĩnh vực giám định: Văn hóa

	66. 
	Nguyễn Duy Minh
	15/01/2004
	Sở Văn hóa và Thể thao
	

	67. 
	Hồ Trọng Nghĩa
	11/8/2010
	-nt-
	

	68. 
	Nguyễn Hoài Phương
	11/8/2010
	-nt-
	

	69. 
	Hồ Thị Ngọc Chuyển
	11/8/2010
	-nt-
	

	70. 
	Nguyễn Minh Sơn
	15/01/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	71. 
	Phạm Hữu Mý
	15/01/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	72. 
	Nguyễn Minh Nghiệp
	15/01/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	73. 
	Đặng Đức Thường
	15/01/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	74. 
	Đặng Văn Thắng
	15/01/2004
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đã nghỉ hưu

	75. 
	Võ Đăng Tín
	15/01/2004
	Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh
	Đã nghỉ hưu

	76. 
	Lê Thị Thanh Thúy
	15/01/2004
	Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
	Đã nghỉ hưu

	IV. Lĩnh vực giám định: Khoa học kỹ thuật

	77. 
	Phan Minh Tân
	18/8/2004
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Chuyển công tác

	78. 
	Đào Minh Đức
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	79. 
	Nguyễn Quốc Thái
	18/8/2004
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	80. 
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	18/8/2004
	Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ
	Đã nghỉ hưu

	V. Lĩnh vực giám định: Xây dựng

	81. 
	Thân Vĩnh Long
	11/4/2011
	Sở Xây dựng
	

	82. 
	Phan Thanh Hải
	11/4/2011
	-nt-
	

	83. 
	Đỗ Quốc Tuấn
	11/4/2011
	-nt-
	

	84. 
	Hồ Ngọc Việt
	11/4/2011
	-nt-
	

	85. 
	Phan Hữu Trọng Anh
	11/4/2011
	-nt-
	Đã nghỉ việc

	86. 
	Lê Quang Trung
	17/10/2002
	-nt-
	Chuyển công tác

	87. 
	Đinh Ngọc Lộc
	17/10/2002
	-nt-
	Chuyển công tác

	88. 
	Hoàng Ngọc Ánh
	17/10/2002
	-nt-
	Chuyển công tác

	89. 
	Nguyễn Quốc Hùng
	11/4/2011
	Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng, Sở Xây dựng
	

	90. 
	Huỳnh Kim Huy
	11/4/2011
	-nt-
	

	91. 
	Nguyễn Anh Sơn
	11/4/2011
	-nt-
	

	92. 
	Đinh Trần An Đức
	11/4/2011
	-nt-
	

	93. 
	Lê Ngọc Hà
	11/4/2011
	-nt-
	

	94. 
	Đinh Thiên Tân
	11/4/2011
	-nt-
	

	95. 
	Thân Đức Quốc Việt
	11/4/2011
	Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Sài Gòn
	

	96. 
	Nguyễn Minh Khánh
	11/4/2011
	-nt-
	

	97. 
	Cao Văn Cường
	11/4/2011
	-nt-
	

	VI. Lĩnh vực giám định: Thông tin và Truyền thông

	98. 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	21/5/2012
	Sở Thông tin và Truyền thông
	

	99. 
	Nguyễn Thị Minh Phương
	21/5/2012
	-nt-
	

	100. 
	Trần Thị Thanh Thúy
	21/5/2012
	-nt-
	Chuyển công tác

	101. 
	Dương Minh Nghĩa
	21/5/2012
	-nt-
	

	102. 
	Nguyễn Trịnh Đình Hòa
	21/8/2013
	-nt-
	

	VII. Lĩnh vực giám định: Đất đai

	103. 
	Nguyễn Văn Hồng
	23/8/2013
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	104. 
	Dư Huy Quang
	23/8/2013
	Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố
	

	VIII. Lĩnh vực giám định: Môi trường

	105. 
	Ngô Thành Đức
	23/8/2013
	Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố
	

	106. 
	Hoàng Cảnh Dương
	23/8/2013
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	

	IX. Lĩnh vực giám định: Tài chính – Kế toán

	107. 
	Vương Thông Hải
	22/7/2013
	Sở Tài chính
	

	108. 
	Lê Duy Nam
	22/7/2013
	-nt-
	

	109. 
	Phạm Thị Thu Thủy
	11/9/2003
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	110. 
	Võ Đông Điền
	11/9/2003
	-nt-
	Chuyển công tác

	111. 
	Võ Hữu Hạnh
	11/9/2003
	Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính
	

	112. 
	Nguyễn Hữu Khôi
	22/7/2013
	-nt-
	

	113. 
	Lâm Minh Nhựt
	22/7/2013
	-nt-
	

	114. 
	Trần Văn Nam
	11/9/2003
	Văn phòng giám định tư pháp Sài Gòn
	

	115. 
	Nguyễn Duy Khiêm
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 1
	Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm

	116. 
	Hồ Văn Bảo
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 2
	-nt-

	117. 
	Phạm Lê Khương
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 3
	-nt-

	118. 
	Đồng Văn Nghĩa
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 4
	-nt-

	119. 
	Trần Đức Vượng
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 5
	-nt-

	120. 
	Phạm Trí Dũng
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 7
	-nt-

	121. 
	Nguyễn Thanh Phương
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 8
	-nt-

	122. 
	Nguyễn Ngọc Long
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 9
	nt và đã nghỉ hưu

	123. 
	Nguyễn Huy Hùng
	05/9/2006
	Chi cục Thuế Quận 10
	-nt-

	124. 
	Nguyễn Kim Quới
	05/9/2006
	Chi cục Thuế quận Bình Tân
	-nt-

	125. 
	Vũ Ngọc Kỳ
	05/9/2006
	Chi cục Thuế quận Bình Thạnh
	nt và đã nghỉ hưu

	126. 
	Phan Thanh Hà
	05/9/2006
	Chi cục Thuế quận Gò Vấp
	-nt-

	127. 
	Lê Thị Thu Hà
	05/9/2006
	Chi cục Thuế quận Phú Nhuận
	-nt-

	128. 
	Nguyễn Xuân Phong
	05/9/2006
	Chi cục Thuế quận Tân Phú
	-nt-

	129. 
	Nguyễn Văn Bá
	05/9/2006
	Chi cục Thuế quận Thủ Đức
	-nt-

	130. 
	Nguyễn Tấn Lợi
	05/9/2006
	Chi cục Thuế huyện Bình Chánh
	nt và đã nghỉ việc

	131. 
	Trần Ngọc Ấn
	05/9/2006
	Chi cục Thuế huyện Cần Giờ
	-nt-

	132. 
	Hồ Thị Xuân Tươi
	05/9/2006
	Chi cục Thuế huyện Củ Chi
	nt và đã nghỉ hưu

	133. 
	Trần Đức Đôn
	05/9/2006
	Chi cục Thuế huyện Hóc Môn
	nt và đã nghỉ hưu

	134. 
	Ngô Thị Thu Thủy
	05/9/2006
	Chi cục Thuế huyện Nhà Bè
	-nt-

	X. Lĩnh vực giám định: Thuế

	135. 
	Phạm Hùng
	17/10/2003
	Cục Thuế
	

	136. 
	Nguyễn Hữu Đức
	17/10/2003
	-nt-
	

	137. 
	Phan Hồng
	17/10/2003
	-nt-
	

	138. 
	Trần Thị Thùy Minh
	17/10/2003
	-nt-
	Đã nghỉ việc

	139. 
	Lưu Tuấn Kiệt
	17/10/2003
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	140. 
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Duy Từ
	17/10/2003
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	141. 
	Ngô Phước Thọ
	29/10/2007
	-nt-
	

	142. 
	Cao Văn Tỵ
	29/10/2007
	-nt-
	

	143. 
	Trần Mạnh Hùng
	05/9/2006
	-nt-
	Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm

	144. 
	Nguyễn Lâm Thanh
	12/3/2009
	-nt-
	-nt-

	145. 
	Trần Thị Uyên Uyên
	12/3/2009
	-nt-
	-nt-

	146. 
	Hứa Quang Sơn
	12/3/2009
	-nt-
	-nt-

	147. 
	Huỳnh Mạnh Cương
	03/3/2015
	-nt-
	-nt-

	148. 
	Lê Dương
	03/3/2015
	-nt-
	-nt-

	149. 
	Đoàn Dương Đông
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 1
	

	150. 
	Võ Tấn Lộc
	29/10/2007
	-nt-
	

	151. 
	Nguyễn Chí Nhân
	29/10/2007
	-nt-
	

	152. 
	Phạm Bá Khang
	29/10/2007
	-nt-
	

	153. 
	Trần Minh Châu
	17/10/2003
	-nt-
	

	154. 
	Đào Thị Thu Hương
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 2
	

	155. 
	Trương Ngọc Hải
	29/10/2007
	-nt-
	

	156. 
	Dương Đăng Thành
	17/10/2003
	Chi cục Thuế Quận 3
	

	157. 
	Bùi Thị Hoàng Trinh
	29/10/2007
	-nt-
	

	158. 
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	29/10/2007
	-nt-
	

	159. 
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 4
	

	160. 
	Nguyễn Khoa Thủy Tiên
	29/10/2007
	-nt-
	

	161. 
	Hoàng Đức Hồ
	29/10/2007
	-nt-
	

	162. 
	Nguyễn Văn Vân
	29/10/2007
	-nt-
	

	163. 
	Phạm Thị Thanh Phượng
	29/10/2007
	-nt-
	

	164. 
	Lê Tân Thành
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 5
	

	165. 
	Trần Hữu Phương
	29/10/2007
	-nt-
	

	166. 
	Nguyễn Châu Phái
	29/10/2007
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	167. 
	Phạm Quang Trung
	17/10/2003
	-nt-
	

	168. 
	Nguyễn Viết Dũng
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 6
	

	169. 
	Nguyễn Thị Kim Mai
	29/10/2007
	-nt-
	

	170. 
	Huỳnh Anh Hùng
	17/10/2003
	-nt-
	

	171. 
	Văng Tiến Dũng
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 7
	

	172. 
	Võ Văn Hùng
	29/10/2007
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	173. 
	Nguyễn Thị Minh Thanh
	29/10/2007
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	174. 
	Bùi Thanh Hoàng
	29/10/2007
	-nt-
	

	175. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	29/10/2007
	-nt-
	

	176. 
	Nguyễn Anh Dũng
	29/10/2007
	-nt-
	

	177. 
	Đỗ Văn Hùng Cường
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 8
	Đã nghỉ hưu

	178. 
	Lê Bảo Thống
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 9
	Đã nghỉ hưu

	179. 
	Tôn Thất Nhất Tuấn
	29/10/2007
	-nt-
	Chuyển công tác

	180. 
	Nguyễn Anh Đào
	29/10/2007
	-nt-
	

	181. 
	Trần Ngọc Quí
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 10
	

	182. 
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	29/10/2007
	-nt-
	

	183. 
	Nguyễn Văn Thắng
	29/10/2007
	-nt-
	

	184. 
	Vũ Mạnh Quân
	29/10/2007
	-nt-
	

	185. 
	Nguyễn Anh Nghĩa
	29/10/2007
	-nt-
	

	186. 
	Nguyễn Ngọc Trinh
	17/10/2003
	-nt-
	

	187. 
	Nguyễn Thành Khu
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 11
	

	188. 
	Vũ Quốc Huy
	29/10/2007
	-nt-
	

	189. 
	Trần Đức Ngọc Dung
	29/10/2007
	-nt-
	

	190. 
	Mai Thanh Tùng
	29/10/2007
	-nt-
	Đã nghỉ việc

	191. 
	Đặng Thị Phượng
	29/10/2007
	Chi cục Thuế Quận 12
	

	192. 
	Trương Khánh Cường
	29/10/2007
	-nt-
	

	193. 
	Hoàng Thanh Nhất
	29/10/2007
	-nt-
	

	194. 
	Lê Thị Phương Thảo
	29/10/2007
	-nt-
	Đã nghỉ việc

	195. 
	Lê Hữu Luyện
	29/10/2007
	Chi cục Thuế quận Tân Bình
	

	196. 
	Trần Quang Sanh
	29/10/2007
	-nt-
	

	197. 
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	29/10/2007
	-nt-
	Đã nghỉ hưu

	198. 
	Huỳnh Văn Đáng
	29/10/2007
	-nt-
	

	199. 
	Vũ Minh Đán
	29/10/2007
	-nt-
	

	200. 
	Trương Thị Lệ Hằng
	29/10/2007
	-nt-
	

	201. 
	Trần Thanh Phương
	29/10/2007
	Chi cục Thuế quận Bình Tân
	

	202. 
	Nguyễn Duy Thanh
	29/10/2007
	-nt-
	Đã nghỉ việc

	203. 
	Trần Thị Mỹ Lệ
	29/10/2007
	-nt-
	

	204. 
	Trương Văn Nghĩa
	29/10/2007
	Chi cục Thuế quận Thủ Đức
	

	205. 
	Trần Tấn Hùng
	29/10/2007
	-nt-
	Chuyển công tác

	206. 
	Nguyễn Ngọc Nhớ
	29/10/2007
	-nt-
	

	207. 
	Trịnh Hồng Quang
	29/10/2007
	Chi cục Thuế quận Bình Thạnh
	

	208. 
	Trương Ngọc Hiệp
	29/10/2007
	-nt-
	

	209. 
	Võ Hoàng Hoa
	29/10/2007
	-nt-
	

	210. 
	Nguyễn Văn Phúc
	29/10/2007
	-nt-
	

	211. 
	Phan Thế Anh
	29/10/2007
	-nt-
	

	212. 
	Phạm Nam Hà
	29/10/2007
	Chi cục Thuế quận Phú Nhuận
	

	213. 
	Nguyễn Thanh Bình
	29/10/2007
	-nt-
	

	214. 
	Lê Công Minh
	29/10/2007
	-nt-
	

	215. 
	Nguyễn Văn Vinh
	29/10/2007
	-nt-
	

	216. 
	Đặng Song Châu
	29/10/2007
	Chi cục Thuế quận Tân Phú
	Đã nghỉ hưu

	217. 
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	29/10/2007
	-nt-
	Đã nghỉ việc

	218. 
	Nguyễn Mạnh Trung
	29/10/2007
	Chi cục Thuế quận Gò Vấp
	

	219. 
	Lê Huỳnh Mai
	29/10/2007
	-nt-
	

	220. 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	29/10/2007
	-nt-
	

	221. 
	Nguyễn Quốc Tuấn
	29/10/2007
	Chi cục Thuế huyện Nhà Bè
	Đã nghỉ việc

	222. 
	Ngô Thị Hồng
	29/10/2007
	-nt-
	

	223. 
	Nguyễn Văn Sâm
	29/10/2007
	Chi cục Thuế huyện Bình Chánh
	Đã nghỉ việc

	224. 
	Kiều Công Tùng
	29/10/2007
	-nt-
	

	225. 
	Thái Thị Kim Cúc
	29/10/2007
	-nt-
	

	226. 
	Nguyễn Hồng Phước
	29/10/2007
	Chi cục Thuế huyện Hóc Môn
	

	227. 
	Phan Văn Hiếu
	29/10/2007
	-nt-
	

	228. 
	Nguyễn Thế Mỹ
	29/10/2007
	-nt-
	

	229. 
	Phạm Tuyết Mai
	29/10/2007
	-nt-
	

	230. 
	Đào Văn Quý
	29/10/2007
	-nt-
	

	231. 
	Trần Việt Thắng
	29/10/2007
	-nt-
	Chuyển công tác

	232. 
	Đặng Thanh Bình
	29/10/2007
	Chi cục Thuế huyện Củ Chi
	

	233. 
	Trần Văn Hoàng
	29/10/2007
	-nt-
	



